
        UBND TỈNH LONG AN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

      Số:          /QĐ-SGDĐT                             Long An, ngày      tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
          Về việc khen thưởng giáo viên đạt giải

 tại Hội thi thiết kế kế hoạch bài dạy tương tác cấp trung học 
năm  học 2024-2025

                           
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của UBND tỉnh Long 
An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở GD&ĐT tỉnh Long An;

Căn cứ Công văn số 4377/SGDĐT-GDTrH ngày 04/11/2024 của Sở GD&ĐT 
Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết kế kế hoạch bài dạy tương tác cấp trung học năm học 
2024-2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học và ý kiến của Thường trực 
Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. 

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1: Khen thưởng 89 giáo viên đạt giải tại Hội thi thiết kế kế hoạch bài dạy 
tương tác cấp trung học năm học 2024-2025. (theo danh sách đính kèm)

Điều 2: Các giáo viên đạt giải được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.
          Điều 3: Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng Sở: HC-QT, GDTrH&GDNN, 
Hiệu trưởng các trường phổ thông thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị 
xã, thành phố có liên quan và cá nhân có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, HCQT.  

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Thái
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CẤP THCS
 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 5 năm 2025)

STT GT Họ và tên Trường Huyện Môn dự thi GIẢI

1 Ông Phùng Trung Hiếu THCS Tân Tập Cần Giuộc Công nghệ Nhất

2 Ông Nguyễn Văn Rê THCS Hòa Thành Đức Huệ Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp Nhất

3 Bà Lâm Thị Mỷ Hiền THCS Khánh Hậu TP Tân An Khoa học tự nhiên (Sinh học) Nhất

4 Bà Trịnh Thị Phượng TH&THCS Nhơn Hòa Lập Tân Thạnh Khoa học tự nhiên (Vật lí) Nhất

5 Bà Nguyễn Phượng Hiếu THCS Tân Tập Cần Giuộc Lịch sử và Địa lí (Địa lí) Nhất

6 Bà Ngô Thị Tuyết Giang THCS Bình Cang Thủ Thừa Nghệ thuật (Âm nhạc) Nhất

7 Ông Lê Hoàng Khải THCS Nguyễn Đình Chiểu Cần Giuộc Nghệ thuật (Mĩ thuật) Nhất

8 Ông Nguyễn Thanh Sang THCS Long Trạch Cần Đước Ngữ văn Nhất

9 Ông Phan Châu Tuấn Em THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Tiếng Anh Nhất

10 Bà Đặng Nguyễn Xuân Lan THCS Trương Văn Bang Cần Giuộc Tiếng Anh Nhất

11 Bà Lưu Thị Ngọc Thơ THCS Long Trì Châu Thành Tin học Nhất

12 Bà Nguyễn Thị Kim Chi THCS Thạnh Phước Thạnh Hóa Công nghệ Nhì

13 Bà Trần Thị Kim Thương THCS Nguyễn Thành Nam Tân Trụ Giáo dục công dân Nhì

14 Ông Trương Minh Châu THCS Thống Nhất TP Tân An Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp Nhì

15 Bà Mang Cẩm Tú THCS thị trấn Đông Thành Đức Huệ Khoa học tự nhiên (Hoá học) Nhì

16 Bà Đặng Nguyễn Ngọc Hân THCS Long Trì Châu Thành Khoa học tự nhiên (Sinh học) Nhì

17 Ông Nguyễn Văn Thành THCS Khánh Hậu TP Tân An Khoa học tự nhiên (Vật lí) Nhì

18 Bà Vũ Kiều Anh THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Lịch sử và Địa lí (Địa lí) Nhì

19 Ông Lê Duy Hùng THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Lịch sử và Địa lí (Lịch sử) Nhì

20 Ông Nguyễn Quốc Việt TH&THCS Bình Hòa Đông Mộc Hóa Ngữ văn Nhì
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STT GT Họ và tên Trường Huyện Môn dự thi GIẢI

21 Bà Đoàn Thị Thanh Hoa THCS thị trấn Thạnh Hóa Thạnh Hóa Ngữ văn Nhì

22 Ông Nguyễn Hữu Duy THCS Thanh Vĩnh Đông Châu Thành Tiếng Anh Nhì

23 Bà Đặng Thị Thanh Nguyên TH&THCS Bình Hòa Trung Mộc Hóa Tiếng Anh Nhì

24 Bà Trần Thị Phượng THCS Hướng Thọ Phú TP Tân An Tiếng Anh Nhì

25 Bà Trần Thị Tuyết Hạnh THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Tin học Nhì

26 Ông Huỳnh Đặng Hải Âu TH&THCS Vĩnh Trị Vĩnh Hưng Tin học Nhì

27 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc THCS Võ Duy Dương TX Kiến 
Tường Toán Nhì

28 Bà Phan Nguyễn Tuyết Nhung THCS Lê Quang Thẩm Đức Hòa Giáo dục công dân Ba

29 Bà Phạm Kim Xuyến THCS Võ Duy Dương TX Kiến 
Tường Khoa học tự nhiên (Hoá học) Ba

30 Bà Võ Thị Mộng Thu THCS Kiến Bình Tân Thạnh Khoa học tự nhiên (Hoá học) Ba

31 Bà Trần Thị Mỹ Linh TH&THCS Bình Thạnh Mộc Hóa Khoa học tự nhiên (Sinh học) Ba

32 Bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung THCS Long Trạch Cần Đước Khoa học tự nhiên (Vật lí) Ba

33 Bà Trần Thị Tố Mai THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Khoa học tự nhiên (Vật lí) Ba

34 Ông Đặng Ngọc Hưng THCS Lợi Bình Nhơn TP Tân An Lịch sử và Địa lí (Lịch sử) Ba

35 Bà Đặng Hải Yến THCS Trương Minh Bạch Đức Hòa Nghệ thuật (Âm nhạc) Ba

36 Bà Phan Thị Ánh Tuyết THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Ngữ văn Ba

37 Bà Nguyễn Thị Huệ TH&THCS Vĩnh Châu B Tân Hưng Ngữ văn Ba

38 Ông Phan Thanh Tân THCS Long Cang Cần Đước Tiếng Anh Ba

39 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Tiếng Anh Ba

40 Bà Võ Thị Huyền Trang THCS Hòa Thành Đức Huệ Tiếng Anh Ba

41 Bà Phạm Thị Thùy Lin THCS Tân Hiệp Thạnh Hóa Tiếng Anh Ba

42 Ông Võ Thành Lâm THCS Mỹ Lạc Thủ Thừa Tiếng Anh Ba
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STT GT Họ và tên Trường Huyện Môn dự thi GIẢI

43 Bà Võ Thị Ngọc Mai THCS thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Tiếng Anh Ba

44 Ông Nguyễn Thanh Sang THCS Thanh Vĩnh Đông Châu Thành Tin học Ba

45 Bà Trương Đoàn Phúc Hằng THCS Nguyễn Văn Bộ Tân Trụ Tin học Ba

46 Bà Nguyễn Ngọc Cẩm THCS Thái Bình Trung Vĩnh Hưng Tin học Ba

47 Ông Nguyễn Duy Rim THCS&THPT Mỹ Quý Đức Huệ Toán Ba

48 Ông Huỳnh Văn Nguyên TH&THCS Hưng Điền A Vĩnh Hưng Toán Ba

Danh sách có 48 giáo viên đạt giải./.
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CẤP THPT
 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 5 năm 2025)

STT GT Họ và tên Trường Môn dự thi GIẢI

1 Bà Đỗ Thị Thanh Thắm THPT Tân An Giáo dục địa phương Nhất

2 Bà Phạm Thị Ngọc Diệu THPT Chu Văn An Lịch sử Nhất

3  Ông Võ Ngọc Thanh THPT Thủ Thừa Ngữ văn Nhất

4 Bà Nguyễn Ngọc Quyên THPT Nguyễn Thông Tiếng Anh Nhất

5 Bà Trương Thị Như Phượng THPT Gò Đen Tin học Nhất

6 Bà Võ Thị Mỹ Cẩm THPT Đông Thạnh Công nghệ Nhì

7 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang THPT Tân An Công nghệ Nhì

8  Ông Võ Điền Dương THPT Tân An Địa lí Nhì

9 Bà Phạm Thị Băng Châu THPT Thiên Hộ Dương Giáo dục kinh tế và Pháp luật Nhì

10 Ông Nguyễn Phát Đạt THPT chuyên Trần Văn Giàu Giáo dục quốc phòng và An ninh Nhì

11 Bà Bùi Thị Thanh Thanh THPT Tân Trụ Hóa học Nhì

12 Bà Mai Thị Lan Trinh THPT Nguyễn Trung Trực Lịch sử Nhì

13 Bà Huỳnh Thị Ngọc Cẩm THPT Long Cang Ngữ văn Nhì

14  Ông Lý Văn Trọng THPT Nguyễn Thông Sinh học Nhì

15 Bà Lữ Thị Ngọc Huỳnh THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Tiếng Anh Nhì

16 Bà Nguyễn Trúc Duyên THPT Võ Văn Tần Tiếng Anh Nhì

17 Bà Lương Thị Kiều Tiên THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Tin học Nhì

18 Bà Trần Thị Tuyết Hồng THPT Nguyễn Trung Trực Toán Nhì

19 Bà Văn Thị Bích Thuỷ THCS&THPT Hưng Điền B Vật lí Nhì

20  Ông Lưu Minh Quang THPT Nguyễn Hữu Thọ Vật lí Nhì
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STT GT Họ và tên Trường Môn dự thi GIẢI

21 Bà Phạm Cẩm Nhung THPT Nguyễn Thông Địa lí Ba

22 Bà Trịnh Thị Hằng THPT Tân Trụ Địa lí Ba

23 Bà Lê Thị Hoa Lài THPT Long Hựu Đông Hooạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp Ba

24 Bà Lê Thị Thanh Thảo THPT Rạch Kiến Hoá học Ba

25 Bà Dương Thị Hồng Liểu THCS&THPT Lương Hòa Hóa học Ba

26 Bà Trần Thị Minh Thư THPT Long Cang Lịch sử Ba

27 Bà Lê Thị Hiền THPT Phan Văn Đạt Ngữ văn Ba

28 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh THPT Cần Đước Sinh học Ba

29 Bà Nguyễn Thụy Bảo Vân THPT Cần Giuộc Sinh học Ba

30 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang THPT Đông Thạnh Sinh học Ba

31 Bà Lê Vũ Uyên Nhi THPT Thiên Hộ Dương Sinh học Ba

32 Bà Trương Hồng Ngọc THPT Cần Giuộc Tiếng Anh Ba

33 Bà Bùi Thanh Thúy THPT Long Hựu Đông Tiếng Anh Ba

34 Bà Phạm Thị Diễm Hương THPT Thủ Thừa Tiếng Anh Ba

35 Bà Lê Thị Trường An THPT Vĩnh Hưng Tin học Ba

36 Bà Vũ Thị Minh Phượng THPT Nguyễn Đình Chiểu Toán Ba

37 Bà Lê Thị Hồng Vân THPT Thạnh Hóa Toán Ba

38  Ông Ngô Trường Giang THPT Vĩnh Hưng Toán Ba

39  Ông Dương Thanh Tú THCS&THPT Mỹ Bình Vật lí Ba

40 Bà Đinh Thị Nhã Phương THPT Lê Quý Đôn Vật lí Ba

41 Bà Lê Thị Kim Thoa THPT Nguyễn Thông Vật lí Ba
Danh sách có 41 giáo viên đạt giải./.
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